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DAI VIET SƯ KY TOAN THƯ



cùng Tử-Hùng rùi gắng không chịu tiến quân, đều bị cho chết. (Bắt tội chết, song cho được tự chọn lấy cách.)

Quý-Hợi, năm thứ ba, — năm thứ 9 hiệu Đ.Đ. bên Lương (543) — mùa Hè, tháng tư, vua Lâm-Ấp vào cướp Nhật-Nam. Nhà vua sai tướng là Phạm-Tu đánh phá được ở Cửu Đức.

Giáp-Tý, năm đầu hiệu Thiên-Đức, — năm thứ 10 hiệu Đ.Đ. bên Lương (544), — mùa Xuân, tháng giêng, nhà vua nhân đánh được quân giặc, tự xưng là Nam-Việt-đế (vua Nam-Việt); lên ngôi; đặt nên hiệu; dựng trăm quan; đặt tên nước là Vạn-Xuân, ý mong Xã-Tắc vững bền đến muôn đời vậy. Xây đền Vạn-Thọ[1] để làm nơi triều-hội. Cho Triệu-Túc làm Thái-Phó. Bọn Tinh-Thiều, Phạm-Tu đều được làm các chức tướng võ, tướng văn.


Ất-sửu, năm thứ hai, — năm 11 hiệu Đ.Đ. bên Lương (545) mùa Hè, tháng sáu, vua Lương cho Dương-Phiêu[2] làm Thứ-sử Giao-châu, Trần-Bá-Tiên[3] làm Tư-mã, đem quân sang lấn. Lại sai Thứ-sử Định-châu là Tiêu-Bột[4] hội quân với Phiêu ở Giang-Tây[5]. Bột biết quân lính sợ đi xa, bèn nói dối để giữ Phiêu ở lại. Phiêu họp các tướng hỏi kế. Bá-Tiên nói: «Giao-Châu mà




	▲ « Theo sách Thái Bình Hoàn Vũ Ký: huyện Long biên có đền Vạn Xuân. Về đời Lương Đại-Đồng, Lý-Bí người Giao-Chỉ xây đền ấy. Nay xã Vạn-Phúc, huyện Thanh-Trì có hồ Vạn-Xuân, lại có tên là đầm Vạn-Phúc đền Vạn-Xuân có lẽ ở đấy ». (K. Đ. V. S.)

	▲ Dương-Phiêu quê ở Tây-Huyện thuộc Thiên-Thủy

	▲ — Trần-bá-Tiên quê ở Trường thành thuộc Ngô-Hưng. —

	▲ Tiêu-Bột, người họ vua Lương. —

	▲ Giang-Tây, K. Đ. V. S. chép là Tây-giang, và chua ở về phủ Quế Lâm bên Tầu, cách phía Tây huyện Vĩnh-Phúc nửa dậm. —
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